
STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ

1

PNF in practice : An illustrated guide
Author: Susan S. Adler, Dominiek Beckers, Math
Buck
Publisher: Berlin : Springer, 2014
Description: 312 tr. ; 24 cm.
Edition: Fourth fully revised edition
ISBN: 9783642349874

Ký hiệu: 615.82 S964
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

2

Phục hồi chức năng : Dùng cho bác sĩ định hướng
chuyên khoa
Author: Cao Minh Châu, Nguyễn Xuân Nghiên,
Trần Văn Chương
Publisher: Hà Nội, Y học, 2019
Description: 359 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN: 9786046636175

Ký hiệu: 617.0072 C23 - C496
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

3

Phục hồi chức năng : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Author: Nguyễn Xuân Nghiên
Publisher: Hà Nội, Y học, 2016
Description: 194tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản lần 1
ISBN: 9786046620181

Ký hiệu: 615.82 N576 - N576
Thư viện ĐBP
Số lượng: 14

4

Essentials of anatomic pathology. Volume 1
Author: Liang Cheng, David G. Bostwick
Publisher: New York : Springer, 2016
Description: 973 tr. ; 29 cm
Edition: Fourth Edition
ISBN: 9783319233796

Ký hiệu: 616.07 C518 - L693
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

5

Essentials of anatomic pathology. Volume 2
Author: Liang Cheng, David G. Bostwick
Publisher: New York : Springer, 2016
Description: 975 - 2108 tr. ; 29 cm
Edition: Fourth Edition
ISBN: 9783319233796

Ký hiệu: 616.07 C518 - L693
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



6

Atlas giải phẫu người
Author: Frank H H. Netter, MD; Nguyễn Quang
Huyền, Phạm Đăng Diệu (dịch)
Publisher: Hà Nội : Y học, 2018
Description: tr. ; 29 cm
ISBN: 978604661326

Ký hiệu: 611  F828
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

7

Therapeutic exercise : Foundations and
techniques
Author: Carolyn Kisner, Lynn Allen Colpy, John
Borstad
Publisher: Philadelphia, PA : Davis company,
2018
Description: 1081 tr. ; 28 cm
Edition: 7 edition
ISBN: 9780803658509

Ký hiệu: 615.82  C292
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

8

Biomechanical basis of human movement
Author: Joseph Hamill, Kathleen M. Knutzen,
Timothy R. Derrick
Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer Health,
2015
Description: 484 tr. ; 29 cm
Edition: 4 edition
ISBN: 9781451194043

Ký hiệu: 612.76  J832
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

9

Muscles testing and function with posture and
pain Author: Florence Peterson Kendall,
Elizabeth Kendall McCreary, Patricia Geise
Provance...
Publisher: Baltimore, MD : Lippincott Williams
& Wilkins, 2005
Description: 480 tr. ; 28 cm
Edition: 5 edition
ISBN: 9781451104318

Ký hiệu: 616.740754  F632
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

10

Kinesiology : The mechanics and
pathomechanics of human movement
Author: Carol A. Oatis
Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017
Description: 1006 tr. ; 29 cm
Edition: Third edition
ISBN: 9781451181561

Ký hiệu: 612.76  C292
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



11

Exercise physiology : Nutrition, energy and
human performance
Author: William D. McArdle, Frank I. Katch,
Victor L. Katch
Publisher: Baltimore : Wolters Kluwer, 2015
Description: 1028 tr. ; 28 cm
Edition: 8 edition
ISBN: 9781451095554

Ký hiệu: 612.044  W716
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

12

Neurologic interventions for physical therapy
Author: Suzanne Tink Martin, Mary Kessler
Publisher: St. Louis, Mo : Elsevier Saunders,
2016
Description: 502 tr. ; 27 cm
Edition: Third Edition
ISBN: 9781455740208

Ký hiệu: 616.8046  S968
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

13

The language of medicine
Author: Davi-Ellen Chabner
Publisher: St. Louis, Mo : Saunders/Elsevier,
2017
Description: 1041 tr. ; 28 cm
Edition: 11 edition
ISBN: 9780323370813

Ký hiệu: 610.14  D249
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

14

Therapeutic exercises using the Swiss ball
Author: Caroline Corning Creager
Publisher: Boulder, Colo : Executive Physical
Therapy, 1994
Description: 292 tr. ; 22 cm
ISBN: 9780964115309

Ký hiệu: 615.82  C292
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

15

Therapy for amputees
Author: Barbara Engstrom, Catherine Van De
Ven
Publisher: Antony Rowe Ltd : Churchill
Livingstone, 2005
Description: 332 tr. ; 24 cm
Edition: Third Edition
ISBN: 9780443059759

Ký hiệu: 615.8  B229
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

16

Daniels and worthingham's muscle testing :
Techniques of manual examination and
performance testing
Author: Helen J. Hislop, Dale Avers, Marybeth
Brown
Publisher: St. Louis, Mo : Elsevier, 2014
Description: 514 tr. ; 29 cm
ISBN: 9781455706150

Ký hiệu: 616.740754  H474
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



17

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng : Sách
đào tạo sau Đại học
Author: Trần Trọng Hải, Nguyễn Thị Minh Thủy
Publisher: Hà Nội, Y học, 2011
Description: 191 tr. ; 27 cm
ISBN:

Ký hiệu: 362.1 T772 - H149
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10


